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TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM

Dược sĩ hạng III

1 Lê Thị Huệ 19/11/1980
Dược hạng 

IV

Trung tâm 

Kiểm nghiệm
01/01/2004 01/07/2005 V.08.08.23 3,46 ĐH Dược sỹ B B Tiếng Anh

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ

Dược sĩ hạng III

1 Phạm Thị Thu Hà 20/10/1988
Dược hạng 

IV

Trạm y tế xã 

Dĩnh Trì TP 
07/01/2010 07/01/2010 V.08.08.23 2.86 ĐH Dược sỹ ĐH B B Tiếng Anh

2 Nguyễn Thị Ngọc  Anh 01/06/1984
Dược hạng 

IV

Trạm Y tế 

phường Thọ 
15/01/2011 15/01/2011 V.08.08.23 2.66 ĐH Dược sỹ ĐH B B Tiếng Anh

3 Phạm Thị Thắm
04/12/1985

Dược hạng 

IV

Khoa Kiểm 

soát dịch 
01/01/2008 01/01/2008 V.08.08.23 3,06 ĐH Dược sỹ ĐH B B Tiếng Anh

4 Mai Thị Phương Hoa
15/11/1982

Dược hạng 

IV

Trạm y tế 

phường Ngô 

Quyền

15/1/2011 15/1/2011 V.08.08.23 2,86 ĐH Dược sỹ ĐH A B Tiếng Anh

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

Dược hạng IV lên Dược sĩ hạng III

1 Nguyễn Thị Yến 18/02/1980 viên chức

Phòng Vật 

tư - Thiết bị 

y tế, BVĐK 

tỉnh Bắc 

Giang

01/01/2004 01/5/2016 V.08.08.23 3.46 Đại học Dược sĩ
UDCNTT

CB
Bậc 2 Tiếng anh

2 Phạm Thị Quỳnh Anh 19/10/1988 viên chức

Phòng Vật 

tư - Thiết bị 

y tế, BVĐK 

tỉnh Bắc 

Giang

15/01/2011 01/5/2017 V.08.08.23 2.86 Đại học Dược sĩ B A2 Tiếng anh

3 Nguyễn Thị Hạnh 05/08/1981 viên chức

Khoa Dược - 

 BVĐK tỉnh 

Bắc Giang

01/01/2004 01/5/2018 V.08.08.23 3.46 Đại học Dược sĩ
UDCNTT

CB
A2 Tiếng anh

BỆNH VIỆN SẢN NHI

Dược sĩ

1 Dương Thị Phượng 08/06/1986
Dược sĩ 

hạng IV

Bệnh viện 

Sản Nhi
01/01/2013 01/5/2016 V.08.08.23 2.66 Đại học Dược sĩ B B Tiếng Anh

Bổ sung QĐ 

NL

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

Dược hạng IV lên Dược sĩ hạng III:

1 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 20/10/1986
Dược hạng 

IV

Phòng Vật 

tư - Trang 

thiết bị y tế, 

Bệnh viện 

Ung bướu 

tỉnh Bắc 

Giang

01/01/2008 01/7/2008 V.08.08.23 3.06 Đại học Dược sỹ 0

Chứng chỉ 

tin học 

văn phòng 

B

Chứng chỉ 

Tiếng Anh 

trình độ B

0 0 Tiếng Anh

2 Hoàng Thị Thu 10/12/1988
Dược hạng 

IV

Khoa Dược, 

Bệnh viện 

Ung bướu 

tỉnh Bắc 

Giang

01/01/2010 06/7/2010 V.08.08.23 2.86 Đại học Dược sỹ 0

Úng dụng 

công nghệ 

thông tin 

cơ bản

Chứng chỉ 

tiếng anh cơ 

bản bậc 2

0 0 Tiếng Anh

HỘI ĐỒNG THI THĂNG HẠNG 

CDNN VIÊN CHỨC NĂM 2021

SỞ NỘI VỤ TỈNH BẮC GIANG

Cơ quan, 

đơn vị đang 

làm việc

STT Họ và  tên

Ngày tháng 

năm sinh

(dd/mm/yyyy)

Chức vụ 

hoặc chức 

danh

Thời điểm 

tuyển dụng

Thời gian 

gần nhất giữ 

hạng cùng 

chức danh

Không đủ 

điều kiện

Lương hiện hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng dự thi Miễn thi

Đăng ký môn 

thi ngoại ngữ
Ghi chú

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN  DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

CHUYÊN NGÀNH Y TẾ (DƯỢC) TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III  NĂM 2021

Lý do



Mã số
Hệ số

lương
Trình độ

Chuyên ngành 

đào tạo

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

CDNN

Tin học Ngoại ngữ
Tin

học

Ngoại

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Cơ quan, 

đơn vị đang 

làm việc

STT Họ và  tên

Ngày tháng 

năm sinh

(dd/mm/yyyy)

Chức vụ 

hoặc chức 

danh

Thời điểm 

tuyển dụng

Thời gian 

gần nhất giữ 

hạng cùng 
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3 Phạm Phương Thảo 01/5/1987
Dược hạng 

IV

Khoa Dược, 

Bệnh viện 

Ung bướu 

tỉnh Bắc 

Giang

01/01/2008 01/7/2008 V.08.08.23 3.06 Đại học Dược sỹ 0

Úng dụng 

công nghệ 

thông tin 

cơ bản

Chứng chỉ 

tiếng anh cơ 

bản bậc 2

0 0 Tiếng Anh

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN DŨNG

Dược sĩ

1 Nguyễn Thị Ngọc Bích 17/07/1981 Viên chức

Trung tâm Y 

tế huyện 

Yên Dũng

01/01/2008 01/07/2008 V.08.08.23 3.06 ĐH Dược
UDCNTT

CB
Bậc 2 Tiếng Anh

2 Nguyễn Văn Hiệp 13/07/1990 Viên chức

Trung tâm Y 

tế huyện 

Yên Dũng

01/02/2011 01/08/2011 V.08.08.23 2.86 ĐH Dược 
UDCNTT

CB
B Tiếng Anh

3 Trần Thị Mai Loan 03/10/1984 Viên chức

Trung tâm Y 

tế huyện 

Yên Dũng

02/05/2006 01/01/2017 V.08.08.23 3.26 ĐH Dược B B Tiếng Anh

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN YÊN

Dược sĩ:

1 Nguyễn Thị Kiều Oanh 21/11/1988 Viên chức

TTYT 

huyện Tân 

Yên

15/01/2011 08/01/2011 V.08.08.23 2.86 ĐH Dược sĩ IC3 TOFL ITP Tiếng Anh

TRUNG TÂM Y TẾ SƠN ĐỘNG

Dược sĩ hạng IV lên dược sĩ hạng III

1 Trần Việt Dũng 20/09/1986 Viên chức
Trạm Y tế 

xã Cẩm Đàn
10/01/2015 01/5/2016 V.08.08.23 2.86 ĐH Dược

Ứng dụng  

 B
Anh A2 Tiếng Anh

1 La Thị Len 14/10/1988 Viên chức

TTYT 

huyện Lục 

Ngạn

01/01/2009 01/5/2016 V.08.08.23 3.06 ĐH Dược sĩ B A2 Tiếng Anh

2 Dương Thị Thảo 19/12/1984 Viên chức

Trạm Y tế 

Thị trấn Chũ 

- TTYT 

huyện Lục 

Ngạn

01/01/2011 01/5/2016 V.08.08.23 2.86 ĐH Dược B B Tiếng Anh

TRUNG TÂM Y TÉ HUYỆN VIỆT YÊN

Dược sĩ hạng III

1 Thân Thị Hằng 03/03/1986 Viên chức
Trung tâm Y 

tế Việt Yên
23/12/2008 01/7/2015 V.08.08.23 3.06 ĐH Dược sỹ ĐH IC3 A2 Tiếng Anh

TRUNG TÂM Y TÉ HUYỆN HIỆP HÒA

Dược sĩ

1 Nguyễn Thị Hằng 07/04/1985
Dược sĩ 

hạng IV

Trung tâm Y 

tế huyện 

Hiệp Hòa

02/05/2006 01/5/2016 V.08.08.23 3.26 ĐH Dược

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

cơ bản

Chứng chỉ 

tiếng Anh 

trình độ B

Tiếng Anh

TRUNG TÂM Y TÉ HUYỆN LỤC NGẠN

Dược sĩ 
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